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Đại Tạng Kinh _ Tập 14_ No.490 
  

PHẬT NÓI KINH TÁM VỊ ĐẠI BỒ TÁT 
  
Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc 

Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch 
Việt dịch: HUYỀN THANH 
  
Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc trong 

nước Xá Vệ cùng với chúng Đại Bật Sô gồm một ngàn hai trăm năm mươi người đến 
dự. 

Lại có tám vị Đại Bồ Tát tên là: Diệu Cát Tường Bồ Tát Ma Ha Tát, Thánh 
Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát, Từ Thị Bồ Tát Ma Ha Tát, Hư Không Tạng Bồ 
Tát Ma Ha Tát, Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát, 
Trừ Cái Chướng Bồ Tát Ma Ha Tát, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát đều là bậc Thượng 
Thủ. 

Lại có các vị Đại Bồ Tát Ma Ha Tát tên là: Vô Năng Thắng Bồ Tát Ma Ha Tát, 
Long Tướng Bồ Tát Ma Ha Tát, Hỷ Ý Bồ Tát Ma Ha Tát, Vô Cấu Tạng Bồ Tát Ma 
Ha Tát, Vô Cấu Xưng Bồ Tát Ma Ha Tát, Trí Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Vô Biên 
Quân Bồ Tát Ma Ha Tát, Trí Quang Bồ Tát Ma Ha Tát, Tuệ Quang Bồ Tát Ma Ha 
Tát, Tuệ Đăng Bồ Tát Ma Ha Tát, Trí Đăng Bồ Tát Ma Ha Tát, Phạm Thụ Bồ Tát 
Ma Ha Tát, Thiên Quan Bồ Tát Ma Ha Tát 

Các vị Đại Bồ Tát của nhóm như vậy đều đến ngồi dự hội 
  
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Xá Lợi Phất: “Nay ông hãy lắng nghe! Vượt qua 

phương Đông hằng hà sa số Thế Giới, có một cõi Phật tên là Vô Năng Thắng, cõi đó 
có Đức Phật tên là Thiện Tinh Tiến Cát Tường Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác  
hiện vì chúng sinh nói Pháp vi diệu  

Lại nữa Xá Lợi Phất! Lại vượt qua phương Đông mười hằng hà sa Thế Giới, có 
một cõi Phật tên là Vô Ngã, cõi đó có Đức Phật hiệu là Phổ Chiếu Như Lai Ứng  
Cúng Chính Đẳng Giác  hiện vì chúng sinh nói Pháp vi diệu 

Lại nữa Xá Lợi Phất! Lại vượt qua phương Đông ba hằng hà sa số Thế Giới, có 
một cõi Phật tên là Thiện Ái, cõi đó có Đức Phật hiệu là Cát Tường Như Lai Ứng  
Cúng Chính Đẳng Giác  hiện vì chúng sinh nói Pháp vi diệu 

Lại nữa Xá Lợi Phất! Lại vượt qua phương Đông ba mươi bốn hằng hà sa Thế 
Giới, có một cõi Phật tên là Tịch Tĩnh Tạng, cõi đó có Đức Phật hiệu là Ấn Nại La 
Kế Đổ Đặc Phộc Nhạ Vương Như Lai Ứng  Cúng Chính Đẳng Giác  hiện vì chúng 
sinh nói Pháp vi diệu 

Lại nữa Xá Lợi Phất! Lại vượt qua phương Đông năm hằng hà sa Thế Giới, có 
một cõi Phật tên là Ly Trần, cõi đó có Đức Phật hiệu là Hỷ Công Đức Quang Tự 
Tại Vương Như Lai Ứng  Cúng Chính Đẳng Giác  hiện vì chúng sinh nói Pháp vi 
diệu 

  
Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: “Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện ở trong Kinh 

này, nghe danh hiệu của chư Phật Như Lai đó, một lòng lắng nghe hoặc tự nhớ niệm, 
hoặc viết chép đọc tụng, vì người khác giải nói. Khi người ấy mệnh chung (chết) 
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chẳng bị đọa vào nẻo ác, chẳng sinh ở biên địa, trong các giòng tộc hèn kém, các luật 
nghi ác, Tà Kiến. Cũng chẳng sinh ở trong cõi Trời Trường Thọ, cũng chẳng sinh ở 
đời ác năm Trược trong kiếp đao binh, đói khát, bệnh tật. Cũng không có các nạn như: 
nạn vua chúa, nạn nước, nạn lửa, nạn trộm cướp, nạn cọp sói… thường sinh vào cõi 
Phật với trên Trời, Nhân Gian… có thân tướng đoan nghiêm đầy đủ các căn, quyến 
thuộc viên mãn, được Túc Mệnh Trí, đủ sáu Ba La Mật, hành bốn Pháp Vô Lượng, 
thông đạt tất cả Pháp Tạng thâm sâu, thành Đạo Tối Thượng” 

Đức Phật nói Kinh xong thời Xá Lợi Phất với các Bật Sô, Trời, Người, A Tu La 
nghe điều Phật nói đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành. 

  
PHẬT NÓI KINH TÁM VỊ ĐẠI BỒ TÁT 

_Hết_ 
02/02/2009 

 
 


